
UBND PHƯỜNG CỬA ÔNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƢỜNG THCS CẨM SƠN  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

  Số: 330/TM-THCSCS 

 

Cẩm Phả, ngày 12 tháng 8 năm 2025 

 
THƢ MỜI BÁO GIÁ                         

Kính gửi: Các đơn vị cung cấp trang thiết bị trường học,  

thiết bị phòng cháy chữa cháy. 

 

Căn cứ Quyết định số 18/QĐ-UBND ngày 03/7/2025 của Ủy ban nhân dân 

phường Cửa Ông về việc giao dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa 

phương, phân bổ dự toán chi ngân sách cấp phường năm 2025. 

Trường THCS Cẩm Sơn trân trọng kính mời các đơn vị cung cấp trang thiết 

bị trường học, thiết bị phòng cháy chữa cháy báo giá các hàng hóa, nội dung như 

sau: 

- Danh mục báo giá: Chi tiết theo phụ lục đính kèm. 

Lưu ý: Báo giá đã bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có); chi phí vận chuyển, lắp 

đặt,... bên mua không phải trả bất kỳ một chi phí nào thêm. 

Các đơn vị có thể báo giá những hàng hóa đơn vị đang kinh doanh hoặc báo 

giá những mặt hàng có tiêu chuẩn chất lượng tương đương. 

- Mục đích báo giá: làm cơ sở thực hiện quy trình mua sắm trang thiết bị. 

- Thời hạn gửi báo giá: Trước 16 giờ ngày 15 tháng 8 năm 2025. 

- Yêu cầu báo giá: 01 bản chính bằng tiếng Việt. Chi tiết báo giá theo mẫu 

đính kèm. 

- Hình thức gửi báo giá: Bản cứng và bản mềm quét PDF (đã đóng dấu và 

gửi qua email hoặc gửi trực tiếp). 

 - Địa điểm nhận báo giá: Trường THCS Cẩm Sơn, tổ 3, khu Cao Sơn 3, 

phường Cửa Ông, Quảng Ninh. 

 Điện thoại: 0936379877 - 0975228885 

 Email: c2camson@campha.edu.vn 

 Nhà trường rất mong nhận được sự hợp tác của các đơn vị./. 
 

 

Nơi nhận: HIỆU TRƢỞNG  
- Như kính gửi; 

- CB, GV, NV nhà trường; 

- Cổng thông tin điện tử nhà trường; 

- Lưu: VT. 

 

 

 

 

 

Ngô Thị Thu Hà 



(Mẫu báo giá kèm theo Thư mời báo giá ngày 12/8/2025) 
CÔNG TY……. 

Địa chỉ:…………. 

 

 BÁO GIÁ 

 
Kính gửi: Trường THCS Cẩm Sơn, phường Cửa Ông, tỉnh Quảng Ninh 

 

        Công ty chúng tôi kính gửi quý khách hàng báo giá sau: 

 

 
STT 

Danh mục hàng hóa ĐVT 
Số 

lƣợng 

Đơn giá 

(đồng) 

Thành tiền 

(đồng) 

A TRANG THIẾT BỊ TRƢỜNG HỌC     

1 

Bộ bàn ghế học sinh THCS 2 chỗ ngồi  

(gồm 1 bàn, 2 ghế rời có tựa). 

 - Chất liệu: Khung chân sắt, gỗ cao su 

ghép thanh 

Kích thước bàn: (C720 x S450 x D1200) 

mm; ±5mm 

Kích thước ghế: (C420 x S350 x R340) 

mm; ±5mm 

- Khung bàn bằng sắt hộp, ( 25x50x1)mm; 

Thanh giằng bằng sắt hộp (20x20x1)mm. 

Hai bên thành khung bàn được hàn 02 móc 

sắt treo cặp sách. 

- Khung ghế bằng sắt hộp (25x25x1) mm 

- Kích thước mặt bàn: (450x1200x18) mm 

- Kích thước đợt bàn: (205x945x12) mm 

- Kích thước mặt ghế: (350x340x18) mm 

- Kích thước tựa ghế: (150x340x18) mm 

Chất liệu mặt bàn, mặt ghế, tựa ghế làm 

bằng gỗ cao su ghép thanh dày 18mm được 

phủ mặt bằng sơn PU như hình ảnh. Đợt 

bàn làm bằng gỗ cao su ghép thanh dày 

12mm được phủ bằng sơn PU. 

Khung bàn, khung ghế bằng sắt hộp sơn 

tĩnh điện màu ghi sáng. Chân bàn, chân ghế 

được đóng nút cao su chống trơn trượt. 

Đảm bảo an toàn, tiện dụng và thẩm mỹ 

cao. 

Bộ 34   

 

Hệ bảng trượt ngang 

Hệ thống trượt gồm 2 thanh ray: 1 ray trên 

và 1 ray dưới được làm bằng hợp kim 

nhôm đúc nguyên khối dày 1mm được sơn 

tĩnh điện sần màu ghi xám vững trãi, chống 

xước, chống oxy hóa, siêu bền, kiểu dáng 

Hàn Quốc hiện đại 

Kích thước hệ khung treo là 3,6 x 1,21 (m) 

Kích thước tổng thể khung nhôm: 39,6 x 

Cái 6   



26,4 x 1mm. Chiều dày tổng thể sản phẩm 

70mm, gồm 2 lớp bảng: 

+ Lớp 1 gồm: 2 bảng từ Hàn Quốc mặt in 

chìm tên nhãn hiệu màu xanh, kích thước 

1200 x 1500 mm gắn cố định 2 đầu ray 

trượt.  

Khung nhôm bảng kích thước (39,6 x 26,4 

x 1) mm.  

Hậu bảng dày 20mm được gia cường chịu 

lực bởi 2 lớp cốt: cốt nhựa RIGID PVC 

chịu nước dày 5 ly + cốt nhựa RIGID PVC 

chịu nước dày 15 ly có sập ngàm giữa các 

tấm 

+ Lớp 2 gồm: 1 bảng từ Hàn Quốc mặt in 

chìm Tanha Dogkul Korea  màu xanh, có 

từ tính, có dòng kẻ mờ 5 x 5 cm ( cho 

THPT, THCS) và có kẻ 4 oly, in sẵn,  ly 2 

x 2cm kích thước 1200 x 1500 mm trượt 

trên ray.  

Khung nhôm bảng sơn tĩnh điện sần chống 

xước màu ghi xám kích thước (39,6 x 26,4 

x 1) mm.  

Hậu bảng dày 20mm được gia cường chịu 

lực bởi 2 lớp cốt: cốt nhựa RIGID PVC 

chịu nước dày 5 ly + cốt tổ ong 15 ly chịu 

lực, chống rung. 

Mặt bảng bằng thép chống lóa nhập khẩu 

Hàn Quốc , đạt tiêu chuẩn thử nghiệm US 

EPA và TCVN 6238-3:2011 

Cạnh trong của hai bảng trượt dùng nẹp 

nhôm chuyên dụng giúp hai bảng gần như 

liền khối khi gặp nhau, giúp giáo viên dễ 

dàng viết tràn từ bảng này sang bảng kia. 

Góc bịt và khay đựng phấn bằng nhựa đồng 

màu với khung chống sắc nhọn và thẩm mĩ 

Bánh xe đôi chuyên dụng đúc từ nhựa PA 

nguyên khối chịu mài mòn. Cụm bánh xe 

trượt gồm phần đế bánh xe, trục bánh và 

bánh xe đúc có vòng bi, phần đế và trục 

bánh được gia công cơ khí thành một cụm 

linh kiện đồng bộ, chính xác và đồng đều 

cao có phần hạn chế va chạm để bảo vệ 

phần bánh xe.  

Sản phẩm được cấp chứng nhận của cục sở 

hữu trí tuệ về giải pháp hữu ích trong giáo 

dục 

Bảng được sản xuất và kiểm soát chất 

lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015, ISO 

14001:2015 và ISO 45001: 2018 

B 
THIẾT BỊ PHÒNG CHÁY CHỮA 

CHÁY 
    

  HẠNG MỤC: BẢO TRÌ, BẢO DƢỠNG       



HỆ THỐNG PCCC TỰ ĐỘNG 

I Hệ thống báo cháy       

1 

Sửa lỗi Tủ trung tâm báo cháy 10 kênh 

GST 

+ Kiểm tra tín hiệu kỹ thuật thông số bo 

mạch. 

+ Kiểm tra bộ phận nguồn. 

+ Lập trình lại tủ trung tâm, tín hiệu đèn, 

bàn phím…. 

+ Lau chùi tiếp điểm và thổi bụi. 

+ Test toàn bộ tủ điều khiển sau khi đã 

kiểm tra bảo dưỡng.  

Tủ  1   

2 

Bảo dưỡng Nút ấn báo cháy: 

+ Kiểm tra bộ phận cung cấp tín hiệu. 

+ Kiểm tra độ nhạy của nút ấn. 

+ Lau chùi tiếp điểm và thổi bụi. 

Bộ 14   

3 

Bảo dưỡng Chuông báo cháy: 

+ Kiểm tra bộ phận cung cấp tín hiệu. 

+ Kiểm tra độ rung của chuông. 

+ Lau chùi tiếp điểm và thổi bụi. 

Bộ 14   

4 

Bảo dưỡng Đầu báo khói:     

+ Kiểm tra bộ phận nguồn, dây tín hiệu. 

+ Đo các thông số kỹ thuật test khói. 

+ Lau chùi tiếp điểm và thổi bụi . 

Bộ 66   

5 

Đèn báo cháy phòng: 

+ Kiểm tra bộ phận cung cấp tín hiệu. 

+ Lau chùi tiếp điểm và thổi bụi. 

Cái 66   

II Hệ thống chữa cháy       

1 

Bảo dưỡng Tủ điều khiển bơm: 

-Kiểm tra tiếp điểm cầu chì, rơle, bo mạch 

điều khiển.  

- Kiểm tra điều khiển các nút ấn, liên động. 

- Đo nguồn tín hiệu đầu ra.  

- Xác định tình trạng hoạt động của các 

thiết bị.  

- Vệ sinh tủ điện đánh dấu và bấm đầu 

code các dây dẫn đi đến.  

- Tổng hợp khối lượng thiết bị hoạt động, 

lỗi, hỏng.  

Cái 1   

2 

Sửa chữa máy Bơm chữa cháy động cơ dầu 

7,5Kw  

- Vệ sinh bơm, mài đánh rỉ, sơn chống rỉ lại 

vùng bị bong tróc. 

- Kiểm tra đấu nối dây dẫn, đo cách điện. 

- Tra dầu mỡ trục.  

- Xác định tình trạng hoạt động của các 

thiết bị.  

- Tổng hợp khối lượng thiết bị hoạt động, 

lỗi, hỏng.  

- Tổng hợp khối lượng thiết bị cần thay thế 

Cái 1   

3 
Sửa chữa máy Bơm bù chữa cháy 

- Vệ sinh bơm, mài đánh rỉ, sơn chống rỉ lại 
Cái 1   



vùng bị bong tróc. 

- Kiểm tra đấu nối dây dẫn, đo cách điện. 

- Tra dầu mỡ trục.  

- Xác định tình trạng hoạt động của các 

thiết bị.  

- Tổng hợp khối lượng thiết bị hoạt động, 

lỗi, hỏng.  

- Tổng hợp khối lượng thiết bị cần thay thế 

4 

Bảo dưỡng máy Bơm chữa cháy động cơ 

điện 7,5 

- Vệ sinh bơm, mài đánh rỉ, sơn chống rỉ lại 

vùng bị bong tróc. 

- Kiểm tra đấu nối dây dẫn, đo cách điện. 

- Tra dầu mỡ trục.  

- Xác định tình trạng hoạt động của các 

thiết bị.  

- Tổng hợp khối lượng thiết bị hoạt động, 

lỗi, hỏng.  

- Tổng hợp khối lượng thiết bị cần thay thế 

Cái 1   

5 

Vệ sinh, bảo dưỡng Hộp họng nước chữa 

cháy vách tường DN50 bên  bao gồm:  

+ 01 vỏ hộp KT: 400x600x200 

+ 01 họng nước DN50 

+ 01 bộ cuộn vòi DN50 + lăng  

Cái 14   

6 

Hệ thống buồng bơm  

- Kiểm tra các đường ống trục 

- Tra dầu mỡ các van ở buồng bơm.  

- Kiểm tra các giám sát tại buồng bơm.  

- Sơn chống rỉ các phần bị bong tróc.  

- Tổng hợp khối lượng thiết bị hoạt động, 

lỗi, hỏng.  

- Tổng hợp khối lượng thiết bị cần thay thế 

HT 1   

7 

Cuộn vòi chữa cháy DN50x20m, PN12; 

DN65x20m, PN12: 

- Vệ sinh, kiểm tra các đầu khớp kết nối 

của vòi 

Cuộn 14   

8 
Vệ sinh, bảo dưỡng, sơn lại trụ chữa cháy 

ngoài nhà 
Cái 2   

III 
Hệ thống đèn EXIT chỉ dẫn thoát nạn, 

chiếu sáng sự cố 
      

1 

Bảo dưỡng Đèn sạc khẩn cấp LED 2x1W 

+ Kiểm tra bộ phận nguồn, dây tín hiệu 

+ Đo các thông số kỹ thuật  

+ Lau chùi tiếp điểm và thổi bụi  

Cái 14   

IV Vật tƣ thay thế và bổ sung       

1 Đèn chỉ dẫn thoát nạn EXIT Cái 14   

2 Đầu báo cháy khói  Cái 1   

3 Khóa tủ đựng phương tiện chữa cháy Cái 11   

4 Bình chữa cháy xách tay ABC loại 4Kg Bình 28   

5 Bình chữa cháy xách tay MT3 CO2 Bình 14   

6 Đồng hồ đo áp lực nước Cái 1   

7 Nội quy tiêu lệnh chữa cháy Bộ 14   



8 Sơn đỏ  Kg 12   

9 
Bộ quần áo chữa cháy bao gồm (Quần, áo, 

mũ, ủng, khẩu trang, găng tay) 
Bộ 5   

10 
Rìu cứu nạn (trọng lượng 2 kg, cán dài 90 

cm,chất liệu thép cacbon cường độ cao) 
Cái 1   

11 Xà beng cứu hỏa Cái 1   

12 Búa tạ PCCC thoát hiểm Cái 1   

13 Kìm cộng lực 60cm =24” Cái 1   

V Kiểm tra, đo điện trở chống sét 
Hệ 

thống 
1   

      

 TỔNG CỘNG     

 

Số tiền bằng chữ:……… 

 
Ghi chú: 

Báo giá ghi chi tiết các nội dung về Giá  và 

hiệu lực báo giá; Chất lượng hàng hóa, Thời 

gian, địa điểm giao hàng, bảo hành hàng hóa 

và các điều kiện khác. 

Ngày ….tháng…… năm …… 
ĐẠI DIỆN CÔNG TY 
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